MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN: TIN HỌC LỚP 7

NĂM HỌC: 2023-2024
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 4: Ứng dụng tin học
	Bảng tính điện tử cơ bản
	3
	1 1đ
	1
	
	
	1 2đ
	
	
	50%

(5 điểm)

	
	
	Phần mềm trình chiếu cơ bản
	3
	
	1
	1 2đ
	
	
	
	1 1đ
	50%

(5 điểm)

	Tổng
	6
	1
	2
	1
	
	1
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 7 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức


	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	Bảng tính điện tử cơ bản
	Nhận biết 
– Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu.
Thông hiểu

–  Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cánh điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu. 

Vận dụng

– Thực hiện được một số thao tác đơn giản với trang tính.

- Thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như: MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT,...

- Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức.

Vận dụng cao

- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.
	3(TN)

1(TL)
	1(TN)
	1(TL)
	

	
	1. 
	Phần mềm trình chiếu cơ bản
	Nhận biết 

– Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu.

Vận dụng
- Sử dụng được các định dạng cho văn bản, ảnh minh họa và hiệu ứng một cách hợp lí.

- Sao chép được dữ liệu phù hợp từ tệp văn bản sang trang trình chiếu.

- Tạo được một báo cáo có tiêu đề, cấu trúc phân cấp, ảnh minh họa, hiệu ứng động.
	3(TN)
	1(TN)

1(TL)
	
	1(TL)

	Tổng
	
	6 (TN)
1 (TL)
	2 (TN) +

1 (TL)
	1 (TL)
	1

(TL)

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


	PHÒNG GD&ĐT MINH LONG 

TRƯỜNG THCS LONG MAI
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2023 -2024
MÔN: TIN 7
Thời gian làm bài: 45  phút 

(Không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1 [NB]: Phương án nào sau đây là đúng để thêm trang tính vào bảng tính?
A. Nháy chuột vào nút [image: image1.png]


 phía dưới trang tính.

B. Trong thẻ Insert chọn lệnh Table trong nhóm lệnh Table.

C. Nháy nút phải chuột lên tên trang tính và chọn Insert.

D. Trong thẻ File, chọn lệnh Insert/Worksheet trong nhóm lệnh Cells.

Câu 2 [NB]: Có thể đổi tên một trang tính bằng cách nào sau đây?

A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.

B. Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn Delete rồi nhập tên mới.

C. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.

D. Chọn lệnh File/Save As.

Câu 3 [NB]: Phương án nào sau đây đúng để xóa một trang tính?

A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhấn phím Delete.

B. Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn Delete.

C. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhấn Delete.

D. Trong thẻ Table, chọn lệnh Delete/Delete Sheet trong nhóm lệnh Cells.

Câu 4 [TH]: Để tô màu cho ô tính, em chọn nút lệnh nào sau đây trong thẻ Home?
[image: image2.png]ong nhém Iénh Editing.  D. trong nhém Iénh Cells.




Câu 5 [NB]: Phần mềm nào là phần mềm trình chiếu?
A. Microsoft Word



B. Mozilla Firefox

C. Microsoft PowerPoint


D. Microsoft Excel

Câu 6 [NB]: Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:
A. Trang tiêu đề




B. Trang nội dung

C. Trang trình bày bảng


D. Trang trình bày đồ họa

Câu 7 [NB]: Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để định dạng văn bản?
A. Home      B. Insert

C. Design         D. View

Câu 8 [TH]: Chọn phương án ghép Sai. Sử dụng các công cụ định dạng hình ảnh trên trang chiếu để:
A. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh

B. Thay đổi lớp, cắt hình, quay hình.

C. Thêm đường viền tạo khung cho hình ảnh

D. Thay đổi nội dung hình ảnh.

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9 [NB] (1đ): Em hãy trình bày các thao tác kẻ đường viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu?
Câu 10 [VD] (2đ): Em hãy trình bày các thao tác in dữ liệu trong bảng tính?
Câu 11 [TH] (2đ): Em hãy điền các cụm từ: chủ đề, bản quyền, vị trí hợp lí, mẫu định dạng vào chỗ trống (…) được đánh số trong các câu sau để được phát biểu đúng.

a) Các ….(1)….. được hiển thị trực quan trong nhóm Themes của thẻ Design.

b) Nên chọn hình ảnh phù hợp với ……..(2)….. của bài trình chiếu.

c) Nên lưu ý đến ………(3)…….. của hình ảnh.

d) Hình ảnh trên trang chiếu cần có kích thước phù hợp và đặt ở ……..(4)…….
Câu 12 [VDC] (1đ): Em hãy nêu ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu?
	PHÒNG GD&ĐT MINH LONG

TRƯỜNG THCS LONG MAI
	HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2023 -2024
MÔN: TIN 7



I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	A
	D


II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 9
1 điểm
	- Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền ô, kẻ khung và chọn Format Cells.
- Trong cửa sổ Format Cells chọn trang Border, thiết lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung và chọn ok.
	1 điểm

	Câu 10

2 điểm
	Các thao tác in dữ liệu trong bảng tính:

- Bước 1: Đánh dấu vùng dữ liệu muốn in.

- Bước 2: Thực hiện lệnh File/Print.

- Bước 3: Sau khi nhập các thông số in, nháy chuột lên nút lệnh Print để tiến hành in.
	2 điểm

	Câu 11
2 điểm
	(1) mẫu định dạng.

(2) chủ đề.

(3) bản quyền

(4) vị trí hợp lí.
	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 12

1 điểm
	Cấu trúc phần cấp thường được dùng trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu, … Đây là một công cụ giúp làm cho nội dung trình bày có bố cụ mạch lạc, dễ hiểu, giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn. Cấu trúc này thực sự hữu ích để tổ chức trình bày nội dung một vấn đề. Nhờ đó, người xem dễ dàng hiểu được bố cục của nội dung được trình bày.
	1 điểm
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